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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: MỸ THUẬT TRANG PHỤC
	Lớp:  15TCN-MTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: 2 điểm
Bạn hiểu như thế nào về trang phục? Kể tên những loại trang phục thông dung?		
Câu 2: 2 điểm
Để phân loại trang phục người ta dựa vào những yếu tố nào ?	Mục đích của việc phân loại đó?					
Câu 3: 3 điểm
Nguồn gốc của trang phục Việt Nam?
Trình bày đặc điểm trang phục Việt Nam qua các thời kỳ dựng nước và thời kỳ phong kiến?
Câu 4: 3 điểm
Mốt là gì? 
Trình bày sự giống nhau và khác nhau giữa mốt và thời trang				

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	      (Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
[bookmark: _GoBack]HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp 
	Học phần: MỸ THUẬT TRANG PHỤC
	Lớp:  15TCN-MTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	a
	· Trang phục là một trong những nhu cầu bức thiết của con người, là tập hợp các vật phẩm nhằm bảo vệ con người khỏi ảnh hưởng của môi trường, khí hậu và tô điểm, làm đẹp cho con người,được kết hợp hài hòa với nhau trong một chỉnh thể thống nhất trên từng người mặc.							
	0.5

0.5

0.5



	
	b
	
· Quần áo,giày dép, nơ và găng tay,túi xách, trang sức…			

	

0.5

	2
	
	
	2.0

	
	a.
	· Phân loại theo giới tính: nam, nữ							
· Phân loại theo mùa và khí hậu							
· Phân loại theo công dụng								
· Phân loại theo yêu cầu xã hội.							
	0.5
0.5
0.25
0.25

	
	
	Phân loại trang phục nhằm cho thấy 2 chức năng quan trọng của quần áo là mang giá trị sử dụng và giá trị thẫm mỹ. Giá trị thẩm mỹ ẩn giấu bên trong giá trị sử dụng, chúng thúc đẩy và hỗ trợ nhau
	0.5

	3
	
	
	3.0

	
	
	Cách thức trang phục của người Việt qua các thời đại bị chi phối bởi 2 nhân tố chính :  khí hậu nóng bức của vùng nhiệt đới và công việc lao động nông nghiệp trồng lúa nước.							
	0.5

0.5

	
	
	a. Trang phục thời dựng nước: 
Nữ : váy, áo yếm, thắt lưng							
Nam : ở trần, đóng khố hoặc mặc những chiếc áo chui đầu , áo choàng kì dị với hoa văn trang trí phức tạp.						
b. Thời phong kiến: 
Vua: mặc hoàng bào, đội mũ xung thiên, mang đai ngọc.		
Dân thường: váy, áo, khố. Màu sắc : đen, vàng đất, nâu sòng..	

	
0.5
0.5

0.5

0.5

	4
	
	
	3.0

	
	
	  Mốt là phương pháp tồn tại cái mới trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. 	
	0.5

	
	
	Giống:  Cả mốt và thời trang đều phản ánh thói quen và thị hiếu thẩm mỹ trong cách mặc đã được xã hội công nhận.	
	0.5

	
	
	Khác:
· Thời trang là cách ăn mặc thịnh hành gắn liền với một thời kỳ lịch sử dài, phản ánh tập quán mặc của cộng đồng người. 
	0.5

	
	
	· Thời trang chỉ liên quan tới lĩnh vực trang phục.

	0.25

	
	
	· Thời trang bó hẹp trong 1 phạm vi không gian nhất định có khuynh hướng gắn với 1 bộ phận địa phương, 1 dân tộc.

	0.25

	
	
	· Mốt thống trị nhất thời thịnh hành trong khoảng thời gian ngắn của một số đông người nhưng chưa hẳn là thị hiếu của tất cả mọi người. 
	0.5

	
	
	· Mốt liên quan tới mọi lĩnh vực của cuộc sống 

	0.25

	
	
	· Mốt được truyền bá trong phạm vi rộng lớn, khuynh hướng lan truyền khắp thế giới.

	0.25


	

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: MỸ THUẬT TRANG PHỤC
	Lớp:  15TCN-MTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: 2 điểm
Trình bày nguồn gốc của trang phục?		
Câu 2:2 điểm
Em hiểu thế nào về câu nói “ Trang phục biểu hiện tính cách của người mặc”		
Câu 3: 3 điểm
Thời trang là gì? 
Trình bày sự giống nhau và khác nhau giữa mốt và thời trang.?
Câu 4: 3 điểm
Trình bày nguyên lý và quy luật của nghệ thuật trang trí?



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Trung cấp 
	Học phần: MỸ THUẬT TRANG PHỤC
	Lớp:  15TCN-MT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	
	· Xuất phát từ nhu cầu bảo vệ cơ thể, chống lại tác động của tự nhiên, người xưa đã biết tìm những tấm phủ, những mảnh da, vỏ cây…để che cơ thể
· Trang phục đầu tiên mà con người sử dụng là da.
· Tại 1 số vùng thì người ta sử dụng vỏ cây, nỉ để tạo nên trang phục.
· Về sau cùng với sự phát triển của khoa học , ngành dệt ra đời. sợi thích hợp cho dệt là len, tơ và cotton
	
0.5


0.5

0.5


0.5

	2
	
	
	2,0

	
	
	· Ở 1 mức độ nào đó trang phục là một trong những dấu hiệu để nhận biết tính cách con người. 
· Một bộ trang phục hoàn chỉnh, đẹp, có sức biểu cảm sẽ có khả năng bộc lộ những phẩm chất riêng của người mặc.
· Trang phục của mỗi người là vẻ ngoài cho biết ít nhiều thế giới nội tâm của người đó: lòng nhiệt thành, óc thẩm mỹ, trình độ văn hóa,…mỗi người 1 vẻ riêng. 
· Vd: người sôi nổi mặc màu rực rỡ, người nhút nhát mặc màu nhẹ tối…
	0.5

0.5


0.5



0.5

	3
	
	
	3.0

	
	
	Thời trang là trang phục đương thời , là tập hợp những thói quen và thị hiếu phổ biến trong cách mặc thịnh hành trong một môi trường nhất định và trong một khoảng thời gian nhất định. 		
	0.5

	
	
	Giống: 	
Cả mốt và thời trang đều phản ánh thói quen và thị hiếu thẩm mỹ trong cách mặc đã được xã hội công nhận.		
	0.5


	
	
	Khác: Thời trang
	

	
	
	· Thời trang là cách ăn mặc thịnh hành gắn liền với một thời kỳ lịch sử dài, phản ánh tập quán mặc của cộng đồng người. 

	0.5

	
	
	· Thời trang chỉ liên quan tới lĩnh vực trang phục.

	0.25

	
	
	· Thời trang bó hẹp trong 1 phạm vi không gian nhất định có khuynh hướng gắn với 1 bộ phận địa phương, 1 dân tộc.

	0.25

	
	
	Mốt
	

	
	
	· Thống trị nhất thời thịnh hành trong khoảng thời gian ngắn của một số đông người nhưng chưa hẳn là thị hiếu của tất cả mọi người. 0.5đ
	0.5

	
	
	· Mốt liên quan tới mọi lĩnh vực của cuộc sống 
	0.25

	
	
	· Mốt được truyền bá trong phạm vi rộng lớn, khuynh hướng lan truyền khắp thế giới.

	0.25

	4
	
	
	3.0

	





	
	Nguyên lý của nghệ thuật trang trí:
· Lặp đi lặp lại:
· Xen kẽ
· Đảo ngược
· Chồng hình

	0.5
0.5
0.5
0.5

	
	
	Quy luật:
Là tạo sự hòa hợp, sự thăng bằng, bằng cách sử dụng các giải pháp hình thức mà nhà thiết kế tự đặt ra câu hỏi và trả lời:
· Trang phục cân đối chưa?
· Có tạo được sự khác biệt?
· Diện tích của họa tiết chính có cân đối chưa? Tinh xảo chưa?

· Diện tích mảng chính và phụ có đạt tỉ lệ đúng ý đồ mong muốn chưa? 

	
0.25

0.25
0.25

0.25



_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	


